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BÁO CÁO 

Đánh giá công tác chuẩn bị và chuyên môn 

Hội khỏe Phù Đổng huyện Cát Hải năm học 2023 - 2024 

 

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023-2024 là Đại hội thể dục 

thể thao học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thường xuyên tập luyện và thi 

đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển 

thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh theo tinh thần Nghị quyết số 

29-NQ/TW. Hội khỏe cũng là dịp để tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể 

chất và hoạt động thể thao trong các nhà trường, phát hiện năng khiếu và những 

tài năng thể thao của học sinh nhằm tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tham gia 

HKPĐ cấp thành phố năm 2023 và tài năng thể thao cho quê hương, đất nước. 

Sau 02 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng huyện Cát 

Hải năm học 2023 - 2024 đã kết thúc và thành công tốt đẹp vào ngày 11/11/2023 

tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. Ban Tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng huyện Cát Hải năm học 2023 - 2024 báo cáo nhận xét, đánh giá các mặt 

được và còn tồn tại, cụ thể như sau: 

1. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai  

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo các đơn vị tổ chức HKPĐ cấp cơ sở kịp thời, đầy đủ. 

Tham mưu nhân sự, xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ trình UBND 

huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp 

huyện năm học 2023-2024 kịp thời. Chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình 

để họp Ban Tổ chức, Ban Trọng tài. Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản và các điều 

kiện cơ sở vật chất, nhân lực cho buổi Lễ khai mạc. Chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện để tổ chức HKPĐ như: điều động nhân sự tham gia tổ trọng tài, mua sắm 

dụng cụ, trang bị CSVC, chuẩn bị sân bãi, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, công 

tác y tế, kinh phí phục vụ cho HKPĐ; các điều kiện liên quan phục vụ cho các 

nội dung thi đấu…  

Việc bố trí địa điểm, sắp xếp thời gian thi đấu hợp lý, khoa học. Các nội 

dung thi đấu diễn ra đúng kế hoạch. 

Ban tổ chức HKPĐ nhiệt tình, có trách nhiệm, chủ động công việc được 

phân công. Một số đơn vị như trường Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Nguyễn 
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Văn Trỗi, THCS thị trấn Cát Bà đã nhiệt tình, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, góp 

phần rất lớn vào sự thành công của HKPĐ cấp huyện năm học 2023-2024.  

1.2. Các trường phổ thông 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở đã xây 

dựng kế hoạch và triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường một cách nghiêm 

túc. Một số trường đã quan tâm đến việc tuyển chọn vận động viên, có sự đầu tư 

tập luyện để tham gia HKPĐ huyện lần này như trường THCS thị trấn Cát Bà, 

TH và THCS Hoàng Châu, TH và THCS Hà Sen, THCS thị trấn Cát Hải, Tiểu 

học Nguyễn Văn Trỗi, TH và THCS Hiền Hào,… 

Ngoài kết quả đạt được nêu trên, bên cạnh đó vẫn còn một số trường 

thiếu sự quan tâm và chuẩn bị mọi mặt cho HKPĐ, từ việc tổ chức HKPĐ cấp 

trường; tuyển chọn, tập luyện cho vận động viên như trường Tiểu học Đoàn Đức 

Thái; việc lập hồ sơ vận động viên tham gia thi đấu còn chậm. 

2. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện thi đấu 

Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ; việc chuẩn bị sân bãi và các điều 

kiện liên quan phục vụ cho các nội dung thi đấu tại HKPĐ cấp huyện năm học 

2023-2024 khá chu đáo.  

Riêng môn nhảy xa đường chạy chưa đảm bảo (ngắn). 

3. Đối với công tác trọng tài: 

Lực lượng trọng tài được chọn lọc từ đội ngũ giáo viên dạy thể dục có 

phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn của 

huyện. Hầu hết trọng tài có kinh nghiệm. Các trọng tài đã có nhiều cố gắng 

trong việc tổ chức, điều hành, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng; quá 

trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian và tiến độ thi đấu. Việc điều hành thi 

đấu đảm bảo đúng luật, khách quan, công tâm, chính xác. 

4. Về sự tham gia của các đơn vị và vận động viên 

4.1. Ưu điểm 

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023-2024 có 14/14 

đơn vị. Trong đó tham gia thi đấu các môn cấp Tiểu học có 9 đơn vị, cấp THCS 

có 10 đơn vị. Tổng số có 173 vận động viên tham gia (trong đó cấp Tiểu học có 

72 vận động viên), tranh giải ở 4 bộ môn là: Điền kinh, Cờ vua, Cầu lông, Đá cầu. 

- Đa số các đơn vị đã có sự chuẩn bị, luyện tập chu đáo và có sự quan 

tâm các điều kiện về vật chất và tinh thần để học sinh của đơn vị tham gia đạt 

kết quả tốt tại Hội khỏe phù đổng cấp huyện như trường THCS thị trấn Cát Bà, 

TH và THCS Hoàng Châu. 

- Vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần thể thao 

cao thượng “Thắng không kiêu, bại không nản”; thực hiện nghiêm túc Điều lệ 

Giải và các yêu cầu của Ban tổ chức. Vận động viên thể hiện sự tôn trọng việc 
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điều hành của Trọng tài; không ít vận động viên và các đoàn đã có nhiều cố gắng 

và đã đạt được thành tích cao, tiêu biểu: THCS thị trấn Cát Bà, TH và THCS 

Hoàng Châu, TH và THCS Hà Sen, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đặc biệt trường 

TH và THCS Hiền Hào có 03 vận động viên tham gia đã đạt được 04 giải. 

4.2. Hạn chế 

Một số đơn vị chưa đầu tư nhiều cho việc luyện tập; tham gia ít nội dung 

và chất lượng tham gia còn thấp như: Tiểu học Đoàn Đức Thái, TH và THCS 

Xuân Đám. 

Một số môn như Đá cầu đôi nam, Đá cầu đôi nữ; Cầu lông đôi nữ lớp 6, 

7; nhảy xa nữ lớp 8, 9 còn ít đơn vị đăng ký tham gia. 

5. Kết quả chung 

Có 154 cá nhân đạt các giải đơn, đôi nam, đôi nữ (Tiểu học: 30 giải; 

THCS: 124 giải). 

Hai giải nhất toàn đoàn thuộc về trường THCS thị trấn Cát Bà và trường 

TH&THCS Hoàng Châu./. 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Quang Vinh: PCT UBND huyện; 

- Các trường TH, TH&THCS, THCS; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GDĐT 

Tô Thị Khâm  
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BẢNG XẾP GIẢI THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BTC ngày      /1//2023 của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện) 

1. Xếp giải cá nhân 

STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

CẤP TIỂU HỌC 

1 Cờ vua 

Vũ Đình Tùng Tiểu học Chu Văn An x   

Nguyễn Khắc Nhân Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  x  

Vũ Anh Quân Tiểu học Việt Hải   x 

Phạm Thế Bảo Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi   x 

2 Đá cầu       

2.1 Đơn nam 

Phạm Đức Nghĩa Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi x   

Nguyễn Gia Bảo Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  x  

Nguyễn Phúc Thắng Tiểu học Chu Văn An   x 

Vũ Đăng Khánh Tiểu học Chu Văn An   x 

2.2 Đơn nữ 

Phạm Bảo Ngọc Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi x   

Trần Mai Anh Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  x  

Nguyễn Ngọc Linh Tiểu học Chu Văn An   x 

2.3 Đôi nam 

Nguyễn Phúc Thắng 

Vũ Đăng Khánh 
Tiểu học Chu Văn An x   

Phạm Đức Nghĩa 

Nguyễn Gia Bảo 
Tiểu học  Nguyễn Văn Trỗi  x  
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

3 Chạy ngắn      

3.1 Chạy ngắn nam 

Lê Thành Đạt TH&THCS Hà Sen x   

Vũ Hoàng Gia Bảo Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  x  

Nguyễn Thành Nam TH&THCS Phù Long   x 

Ngô Đức Anh Tiểu học Chu Văn An   x 

Hà Minh Hải TH&THCS Hà Sen   x 

3.2 Chạy ngắn nữ 

Hoàng Hoài An TH&THCS Hoàng Châu x   

Đỗ Khánh Linh TH&THCS Văn Phong  x  

Trần Ngọc Ánh TH&THCS Hoàng Châu   x 

Lê Ngọc Lan TH&THCS Hà Sen   x 

4 Chạy bền nam 600m 

Lê Thành Đạt TH&THCS Hà Sen x   

Trần Đức Anh TH&THCS Hoàng Châu  x  

Ngô Đức Anh Tiểu học Chu Văn An   x 

Nguyễn Thành Nam TH&THCS Phù Long   x 

5 Chạy bền nữ 400m 

Hoàng Hoài An TH&THCS Hoàng Châu x   

Trần Ngọc Ánh TH&THCS Hoàng Châu  x  

Phạm Thị Tố Oanh TH Nguyễn Văn Trỗi   x 

Vũ Thị Trà My TH Nguyễn Văn Trỗi   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

CẤP TRUNG HỌC 

1 Cờ vua      

1.1 Cờ vua lớp 6-7 

Nguyễn Trung Nghĩa TH&THCS Nghĩa Lộ x   

Phạm Tuấn Hùng THCS thị trấn Cát Bà  x  

Hoàng Bảo Châu TH&THCS Hà Sen   x 

Trần Quang Minh TH&THCS Hoàng Châu   x 

1.1 Cờ vua lớp 8-9 

Nguyễn Mạnh Đạt THCS thị trấn Cát Bà x   

Nguyễn Tiến Đạt TH&THCS Gia Luận  x  

Đoàn Tiến Minh TH&THCS Hoàng Châu   x 

Bùi Minh Châu TH&THCS Hoàng Châu   x 

3 Ném bóng      

3.1 Ném bóng nam lớp 6-7 

Nguyễn Hoàng Minh THCS thị trấn Cát Bà x   

Đỗ Bảo Phúc THCS thị trấn Cát Bà  x  

Bùi Trọng Tình TH&THCS Nghĩa Lộ   x 

Đồng Đức Trọng TH&THCS Xuân Đám   x 

32 Ném bóng nam lớp 8-9 

Nguyễn Tùng Lâm THCS thị trấn Cát Hải x   

Đặng Quang Anh THCS thị trấn Cát Bà  x  

Đỗ Hải An THCS thị trấn Cát Bà   x 

Nguyễn Việt Anh TH&THCS Hoàng Châu   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

3.3 Ném bóng nữ lớp 6-7 

Nguyên Trang Thảo Vy THCS thị trấn Cát Bà x   

Lê Nguyễn Quỳnh Chi THCS thị trấn Cát Bà  x  

Nguyễn Ngọc Bảo Hân TH&THCS Hoàng Châu   x 

3.4 Ném bóng nữ lớp 8-9 

Trần Thị Thủy TH&THCS Hoàng Châu x   

Lê Diễm Quỳnh TH&THCS Hà Sen  x  

Lê Phương Anh TH&THCS Hà Sen   x 

Nguyễn Phương Anh THCS thị trấn Cát Bà   x 

4 Nhảy cao      

4.1 Nhảy cao nam lớp 8-9 

Bùi Quang Phúc THCS thị trấn Cát Hải x   

Chu Long Vũ THCS thị trấn Cát Hải  x  

Nguyễn Minh Tiến TH&THCS Hà Sen   x 

Nguyễn Hoàng Long TH&THCS Văn Phong   x 

4.2 Nhảy cao nữ lớp 8-9 

Lê Phương Anh TH&THCS Hà Sen x   

Đồng Phương Thêm THCS thị trấn Cát Hải  x  

Lê Diễm Quỳnh TH&THCS Hà Sen   x 

Nguyễn Bảo Thy THCS thị trấn Cát Bà   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

5 Chạy ngắn      

5.1 Chạy ngắn nam lớp 6-7 

Phạm Khắc Đinh Đoàn TH&THCS Văn Phong x   

Nguyễn Hồng Sáng TH&THCS Nghĩa Lộ  x  

Vũ Tiến Đạt THCS thị trấn Cát Bà   x 

Phạm Văn Tân TH&THCS Phù Long   x 

Nguyễn Quang Tùng THCS thị trấn Cát Bà   x 

5.2 Chạy ngắn nam lớp 8-9 

Đoàn Hải Long TH&THCS Hoàng Châu x   

Hoàng Việt Đức THCS thị trấn Cát Bà  x  

Nguyễn Minh Tiến TH&THCS Hà Sen   x 

Nguyễn Duy Quang TH&THCS Văn Phong   x 

5.3 Chạy ngắn nữ lớp 6-7 

Nguyễn Ngọc Bảo Hân TH&THCS Hoàng Châu x   

Nguyễn Anh Thư THCS thị trấn Cát Bà  x  

Dương Thị Thanh Hà THCS thị trấn Cát Bà   x 

Đỗ Thị Hoài Thương TH&THCS Phù Long   x 

5.4 Chạy ngắn nữ lớp 8-9 

Trần Thị Thủy TH&THCS Hoàng Châu x   

Đoàn Thị Phương Anh THCS thị trấn Cát Hải  x  

Đặng Thị Diệu Linh TH&THCS Phù Long   x 

Đặng Thị Huyền Trang TH&THCS Phù Long   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

6 Chạy bền      

6.1 
Chạy bền nam 800m lớp 

6-7 

Phạm Văn Tân TH&THCS Phù Long x   

Phạm Khắc Đinh Đoàn TH&THCS Văn Phong  x  

Phạm Văn Đức TH&THCS Hoàng Châu   x 

Nguyễn Khôi Nguyên THCS thị trấn Cát Bà   x 

6.2 
Chạy bền nam 800m lớp 

8-9 

Nguyễn Cảnh Tùng TH&THCS Hoàng Châu x   

Nguyễn Hải An TH&THCS Phù Long  x  

Hoàng Việt Đức THCS thị trấn Cát Bà   x 

Nguyễn Văn Tuấn THCS thị trấn Cát Hải   x 

6.3 
Chạy bền nữ 600m lớp 

6-7 

Đỗ Thị Hoài Thương TH&THCS Phù Long x   

Hoàng Tùng Chi TH&THCS Hoàng Châu  x  

Trần Thu Minh TH&THCS Hiền Hào   x 

Nguyễn Anh Thư THCS thị trấn Cát Bà   x 

6.4 
Chạy bền nữ 600m lớp 

8-9 

Đặng Thị Diệu Linh TH&THCS Phù Long x   

Đặng Thị Huyền Trang TH&THCS Phù Long  x  

Phạm Cẩm Tú TH&THCS Nghĩa Lộ   x 

Bùi Ngọc Hà THCS thị trấn Cát Bà   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

7 Nhảy xa      

7.1 Nhảy xa nam lớp 6-7 

Nguyễn Quang Tùng THCS thị trấn Cát Bà x   

Bùi Trọng Tình TH&THCS Nghĩa Lộ  x  

Nguyễn Hồng Sáng TH&THCS Nghĩa Lộ   x 

Phạm Minh Quân THCS thị trấn Cát Bà   x 

7.2 Nhảy xa nam lớp 8-9 

Đoàn Hải Long TH&THCS Hoàng Châu x   

Lê Công Thành THCS thị trấn Cát Bà  x  

Nguyễn Quang Nhật THCS thị trấn Cát Bà   x 

Nguyễn Hoàng Hải TH&THCS Văn Phong   x 

7.3 Nhảy xa nữ lớp 6-7 

Trần Minh Thu TH&THCS Hiền Hào x   

Hoàng Quỳnh Chi TH&THCS Hoàng Châu  x  

Nguyễn Trang Thảo Vy THCS thị trấn Cát Bà   x 

Trần Thị Như Nguyệt THCS thị trấn Cát Hải   x 

7.4 Nhảy xa nữ lớp 8-9 

Đinh Minh Anh THCS thị trấn Cát Bà x   

Đồng Bình An THCS thị trấn Cát Bà  x  

Đồng Phương Thêm THCS thị trấn Cát Hải   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

8 Đá cầu      

8.1 Đơn nam lớp 6-7 

Vũ Minh Hiếu TH&THCS Hoàng Châu x   

Nguyễn Đức Sang THCS thị trấn Cát Bà  x  

Phan Anh Đức THCS thị trấn Cát Bà   x 

Trần Nhân Kiệt TH&THCS Hoàng Châu   x 

8.3 Đơn nam lớp 8-9 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt THCS thị trấn Cát Bà x   

Nguyễn Duy Đại THCS thị trấn Cát Bà  x  

Nguyễn Hải An TH&THCS Phù Long   x 

Đỗ Quý Công TH&THCS Hiền Hào   x 

8.4 Đơn nữ lớp 8-9 

Nguyễn Thị Thảo Ngọc THCS thị trấn Cát Hải x   

Nguyễn Trần Bảo Anh THCS thị trấn Cát Hải  x  

Đặng Thùy Châm THCS thị trấn Cát Bà   x 

Hoàng Vũ Gia Hân THCS thị trấn Cát Bà   x 

8.5 Đôi nam lớp 6-7 

Trần Nhân Kiệt 

Vũ Minh Hiếu 
TH&THCS Hoàng Châu x   

Nguyễn Đức Sang 

Phạm Anh Đức 
THCS thị trấn Cát Bà  x  

Vũ Ngọc Hải 

Trần Thanh Sơn 
TH&THCS Nghĩa Lộ   x 
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STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

8.6 Đôi nam lớp 8-9 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt 

Nguyễn Duy Đại 
THCS thị trấn Cát Bà x   

Đỗ Quý Công 

Vũ Văn Đoàn 
TH&THCS Hiền Hào  x  

8.7 Đôi nữ 8-9 

Nguyễn Trần Bảo Anh 

Nguyễn Thị Thảo Ngọc 
THCS thị trấn Cát Hải x   

Đặng Thùy Châm 

Hoàng Vũ Gia Hân 
THCS thị trấn Cát Bà  x  

9 Cầu lông      

9.1 Đơn nam lớp 6-7 

Phạm Hoàng Anh THCS thị trấn Cát Hải x   

Phạm Văn Huy TH&THCS Nghĩa Lộ  x  

Vũ Bảo An THCS thị trấn Cát Bà   x 

Tô Đức Hợp TH&THCS Nghĩa Lộ   x 

9.2 Đơn nam lớp 8-9 

Đinh Quang Duy TH&THCS Nghĩa Lộ x   

Hà Hải Nam TH&THCS Gia Luận  x  

Vũ Hải Phong TH&THCS Gia Luận   x 

Nguyễn Minh Bảo TH&THCS Xuân Đám   x 

9.3 Đơn nữ lớp 6-7 

Nguyễn Thanh Trúc THCS thị trấn Cát Bà x   

Vũ Thị Thu Trang TH&THCS Gia Luận  x  

Phan Hương Giang THCS thị trấn Cát Bà   x 

Nguyễn Ninh Đông Nhi TH&THCS Gia Luận   x 



13 

 

STT Môn thi đấu Họ và tên Đơn vị 
Xếp giải 

Nhất Nhì Ba 

9.4 Đơn nữ lớp 8-9 

Hoàng Minh Ngọc TH&THCS Hà Sen x   

Nguyễn Thanh Dung TH&THCS Gia Luận  x  

Đặng Thùy Châm THCS thị trấn Cát Bà   x 

Nguyễn Ngọc Nhi THCS thị trấn Cát Bà   x 

9.5 Đôi nam lớp 6-7 

Phạm Đức Thành 

Vũ Bảo An 
THCS TT Cát Bà x   

Phạm Hoàng Anh 

Vũ Bá Thành 
THCS TT Cát Hải  x  

Phạm Văn Huy 

Tô Đức Hợp 
TH&THCS Nghĩa Lộ   x 

Vũ Nguyên 

Vũ Gia Hưng 
TH&THCS Hà Sen   x 

9.6 Đôi nam lớp 8-9 

Hà Hải Nam 

Vũ Hải Phong 
TH&THCS Gia Luận x   

Đinh Quang Duy 

Phạm Hoàng Quốc Huy 
TH&THCS Nghĩa Lộ  x  

Vũ Trọng Hiệu 

Nguyễn Minh Bảo 
TH&THCS Xuân Đám   x 

Nguyễn Tiến Lập 

Nguyễn Quang Huy 
TH&THCS Hà Sen   x 

9.7 Đôi nữ lớp 6-7 

Nguyễn Thanh Trúc 

Phan Hương Giang 
THCS thị trấn Cát Bà x   

Nguyễn Ninh Đông Nhi 

Vũ Thị Thu Trang 
TH&THCS Gia Luận  x  
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2. Xếp giải toàn đoàn 

STT Đơn vị Xếp giải toàn đoàn 
Tổng số giải 

Nhất Nhì Ba Cộng 

1 THCS thị trấn Cát Bà Nhất 10 13 19 42 

2 TH&THCS Hoàng Châu Nhất 10 4 8 22 

3 THCS thị trấn Cát Hải Nhì 5 5 3 13 

4 TH&THCS Hà Sen Nhì 4 2 8 14 

5 TH&THCS Phù Long Nhì 3 2 7 12 

6 TH Nguyễn Văn Trỗi Nhì 2 5 3 10 

7 TH&THCS Nghĩa Lộ Ba 2 4 6 12 

8 Tiểu học Chu Văn An Ba 2 0 5 7 

9 TH&THCS Gia Luận Ba 1 5 2 8 

10 TH&THCS Văn Phong Ba 1 2 3 6 

11 TH&THCS Hiền Hào Ba 1 1 2 4 

12 TH&THCS Xuân Đám Phong trào 0 0 3 3 

13 Tiểu học Việt Hải Phong trào 0 0 1 1 

14 Tiểu học Đoàn Đức Thái Phong trào 0 0 0 0 

 Cộng:  41 43 70 154 
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